
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ

Mã số thuế: 0304741634-015

Địa chỉ: Tầng hầm B1, Lotte Mall Hà Nội, Số 272 Võ Chí Công, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00001402 1C25TNN 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,905,060 152,405 2,057,465

2 00001615 1C25TNN 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
3,254,680 260,374 3,515,054

3 00003261 1C25TNN 13/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
6,945,280 555,622 7,500,902

4 00008407 1C25TNN 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
6,746,580 539,726 7,286,306

5 00008957 1C25TNN 12/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
3,293,210 263,457 3,556,667

6 00012580 1C25TNN 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,110,580 88,846 1,199,426

7 00014271 1C25TNN 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,500,238 200,019 2,700,257

8 00017259 1C25TNN 17/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
888,460 71,077 959,537

9 00017493 1C25TNN 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,776,920 142,154 1,919,074

10 00020646 1C25TNN 01/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,575,585 126,047 1,701,632

11 00023600 1C25TNN 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,301,240 184,099 2,485,339

12 00025425 1C25TNN 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,182,630 174,610 2,357,240

13 00026901 1C25TNN 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,745,950 139,676 1,885,626

14 00026902 1C25TNN 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,221,160 177,693 2,398,853

15 00028157 1C25TNN 06/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,381,320 190,506 2,571,826

16 00029682 1C25TNN 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,144,100 171,528 2,315,628

17 00029785 1C25TNN 12/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,221,160 177,693 2,398,853

18 00031144 1C25TNN 19/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,221,160 177,693 2,398,853

19 00032280 1C25TNN 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,381,320 190,506 2,571,826

20 00033904 1C25TNN 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,608,075 128,646 1,736,721

21 00037981 1C25TNN 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,818,000 225,440 3,043,440

22 00037982 1C25TNN 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,150,620 92,050 1,242,670

23 00038284 1C25TNN 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,110,580 88,846 1,199,426

24 00038793 1C25TNN 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,705,910 136,473 1,842,383

25 00043578 1C25TNN 11/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
3,075,400 246,032 3,321,432

26 00045054 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,646,605 131,728 1,778,333

27 00046825 1C25TNN 24/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,737,920 219,034 2,956,954

28 00046826 1C25TNN 24/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,031,555 82,524 1,114,079

29 00048802 1C25TNN 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,797,225 223,778 3,021,003

30 00048803 1C25TNN 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,428,795 114,304 1,543,099

31 00049129 1C25TNN 04/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,686,645 134,932 1,821,577

32 00050917 1C25TNN 12/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,091,315 87,305 1,178,620

33 00052421 1C25TNN 18/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,182,630 174,610 2,357,240

34 00052433 1C25TNN 18/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,201,895 176,152 2,378,047
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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

35 00054305 1C25TNN 25/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
3,352,515 268,201 3,620,716

36 00056300 1C25TNN 30/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,201,895 176,152 2,378,047

37 00057813 1C25TNN 08/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,261,200 180,896 2,442,096

38 00059472 1C25TNN 13/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,261,200 180,896 2,442,096

39 00061129 1C25TNN 19/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,665,870 133,270 1,799,140

40 00065428 1C25TNN 04/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,625,030 210,002 2,835,032

41 00066970 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,584,990 206,799 2,791,789

42 00067063 1C25TNN 13/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,110,580 88,846 1,199,426

43 00069020 1C25TNN 18/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
555,290 44,423 599,713

44 00069021 1C25TNN 18/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,182,630 174,610 2,357,240

45 00069254 1C25TNN 22/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,024,120 161,930 2,186,050

46 00072947 1C25TNN 03/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,133,370 170,670 2,304,040

47 00072948 1C25TNN 03/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,061,320 84,906 1,146,226

48 00074340 1C25TNN 06/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,434,370 114,750 1,549,120

49 00076765 1C25TNN 17/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,185,490 174,839 2,360,329

50 00078466 1C25TNN 24/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,145,450 171,636 2,317,086

51 00078467 1C25TNN 24/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,178,385 94,271 1,272,656

52 00080213 1C25TNN 02/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
536,025 42,882 578,907

53 00080214 1C25TNN 02/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,865,780 149,262 2,015,042

54 00084071 1C25TNN 15/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,042,055 83,364 1,125,419

55 00085928 1C25TNN 22/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2,004,940 160,395 2,165,335

56 00087248 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,508,500 120,680 1,629,180

57 00087253 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
1,478,505 118,280 1,596,785

58 00088250 1C25TNN 29/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
972,475 77,798 1,050,273

120,441,788 9,635,343 130,077,131

2,408,836 192,707 2,601,543

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng
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